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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

tt Mục tiêu chủ 
đề PTTC Mạng nội dung 

chủ đề Mạng hoạt động chủ đề
Địa 

điểm tổ 
chức

MT-
ND 
cốt 
lõi

Nhánh 1: 
Đồ dùng 
trong gia 

đình

Nhánh 2: 
Ngôi nhà 

của bé

Nhánh 3: 
Nhu cầu và 

sở thích 
của bé

Nhánh 4: 
Người 
thân 

trong gia 
đình

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 2: Hô hấp: Thổi nơ 
bay/ Tay: Hai tay đưa 
sang ngang gập sau 
gáy/Bụng: Hai tay giơ 
lên cao, nghiêng người 
sang hai bên/ Chân: Ngồi 
khuỵu gối./ Bật chụm 
tách chân

Sân chơi x TDS TDS TDS TDS

 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 5 : Hô hấp: Gà gáy/ 
Tay: Hai tay ra trước lên 
cao / Lưng, bụng: 
Nghiêng người sang hai 
bên/ Chân: Đứng một 
chân đưa lên trước khuỵu 
gối) Bật chân trước chân 
sau

Sân chơi x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN1

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và 

thuần thục các 
động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 
nhạc/bài hát. 

Bắt đầu và kết 
thúc động tác 

đúng nhịp.

 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 8: Hô hấp: Thổi nơ/ 
Tay: Hai tay lên cao, ra 
phía trước, sang ngang/ 
Lưng, bụng: Quay người 
sang hai bên/ Chân: 
Đứng 1 chân nâng cao 
gập gối/ Bật tiến 4 bước - 
lùi 4 bước

Sân chơi x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 9: (Hô hấp: Thổi 
bóng / Tay: Đưa hai tay 
ra trước gập khuỷu tay/ 
Lưng, bụng: Đứng cúi 
người về phía trước/ 
Chân: Đứng, nhún chân 
khuỵu gối) Bật chụm 
tách chân

Sân chơi x VS-AN VS-AN VS-AN  

 

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

Bài 10: (Hô hấp: Ngửi 
hoa/ Tay: Đưa hai tay ra 
sau vỗ vào nhau/ Lưng, 
bụng: Đứng nghiêng 
người sang hai bên/ 
Chân: Đứng nhún chân 
khuỵu gối) Bật trên dưới 
trái phải

Sân chơi x ĐTT ĐTT HĐC HĐC

4

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi bước 
lùi liên tiếp 
khoảng 3m

 Đi bước lùi Tiết học "Đi bước lùi"
tc: Ai nhanh hơn

Phòng 
chức 
năng

x HĐH+HĐN
T    

11

Kiểm soát được 
vận động chạy 
thay đổi tốc độ 
theo hiệu lệnh 
2-3 lần

 
Chạy thay đổi tốc 
độ theo hiệu lệnh 
(2-3 lần)

Tiết học: " Chạy thay đổi 
tốc độ theo hiệu lệnh 2 - 
3 lần"
- Tc: Vận động viên nhí

Lớp học x  HĐH+HĐ
NT   

15

Đá được quả 
bóng vào đích ở 
khoảng cách xa 
1,5m với đích
 rộng 0,6m

x Đá bóng vào gôn HĐNT: TC: Đá bóng vào 
gôn Lớp học x TDS TDS TDS TDS
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16

Thể hiện sự dẻo 
dai, khả năng 
phối hợp khéo 
léo khi thực 
hiện vận động 
bò bằng bàn tay 
và bàn chân 
giữa 2 đường 
kẻ rộng 40cm, 
dài 3-4m không 
chệch ra ngoài

 

Bò bằng bàn tay 
và bàn chân giữa 
2 đường kẻ rộng 
40cm, dài 3-4m

Tiết học: " Bò bằng bàn 
tay và bàn chân giữa 2 
đường kẻ rộng 40cm, dài 
3 - 4m , TC: Thi tài cùng 
gấu

Lớp học x   HĐH+HĐN
T  

19

Trườn thẳng 
hướng đích, 
liên tục 2m và 
theo khả năng

 Trườn theo hướng 
thẳng

Tiết học: " Trườn theo 
hướng thẳng" TC: Ai giỏi 
nhất

Lớp học x    HĐH+HĐ
NT

24

Tự đập bắt 
bóng được 4-5 
lần liên tiếp 
(đường kính 
bóng 18cm)

 Đập và bắt bóng 
tại chỗ

Tiết học: "Đập và bắt 
bóng tại chỗ" Lớp học x TDS TDS TDS TDS

30

Biết phối hợp 
chuyền bắt 
bóng qua chân 
liên tục, không 
làm rơi bóng

 Chuyền, bắt bóng 
qua chân

Tiết học: " Chuyền, bắt 
bóng qua chân" Lớp học x TDS TDS TDS TDS

37
Thực hiện được 
vận động cuộn - 
xoay tròn cổ tay

 Cuộn - xoay tròn 
cổ tay

Tập động tác cuộn - xoay 
tròn cổ tay Lớp học x TDS TDS TDS TDS

49

Kể được tên 
một số thức ăn 
cần có trong 
bữa ăn hàng 
ngày

 
Tên một số thức 
ăn trong bữa ăn 
hàng ngày

TC: Những món ăn ngon 
bé biết Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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50

Kể được tên và 
dạng chế biến 
của một số món 
ăn quen thuộc

 

Tên và dạng chế 
biến của một số 
món ăn quen 
thuộc

Trò chuyện với trẻ: Hôm 
nay bé ăn món gì? Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

54

Có kỹ năng rửa 
tay bằng xà 
phòng đúng 
quy trình. Biết 
tự rửa tay bằng 
xà phòng khi 
được nhắc nhở

 
Tập luyện thao 
tác rửa tay bằng 
xà phòng 

TC: Bé rửa tay đúng Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

58

Biết tự cầm bát, 
thìa xúc ăn gọn 
gàng, không rơi 
vãi, không đổ 
thức ăn

 Cách sử dụng bát, 
thìa TC: Bé nào giỏi nhất Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

66

Có một số hành 
vi tốt trong vệ 

sinh phòng 
bệnh

x Bỏ rác đúng nơi 
quy định TC: Cho tôi xin rác Lớp học x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

73

 Biết gọi người 
giúp đỡ khi bị 
lạc và cung cấp 
được một số 
thông tin để hỗ 
trợ tìm người 
thân

 

Biết gọi người 
giúp đỡ khi bị lạc 
và cung cấp được 
một số thông tin 
để hỗ trợ tìm 
người thân

Trò chuyện cùng bé:Khi 
bị lạc gọi người giúp đỡ 
và cung cấp được một số 
thông tin để hỗ trợ tìm 
người thân

Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC

74

 Nói tên được 
địa chỉ gia đình, 
số điện thoại 
người thân khi 
cần thiết

 

Biết gọi người 
giúp đỡ khi bị lạc. 
Nói tên được địa 
chỉ gia đình, số 
điện thoại người 
thân khi cần thiết

Trò chuyện cùng trẻ: Khi 
bị lạc gọi người giúp đỡ, 
nói tên được địa chỉ gia 
đình, số điện thoại người 
thân khi cần thiết: số điện 
thoại của người thân, địa 
chỉ gia đình

Lớp học x ĐTT ĐTT HĐC HĐC

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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88

Bước đầu biết 
phân biệt được 
hành vi đúng - 
sai khi tham gia 
giao thông

x

Bước đầu biết 
phân biệt được 
hành vi đúng - sai 
khi tham gia giao 
thông

TC: Phân biệt đúng sai Lớp học x HĐC HĐC   

90

Biết đặc điểm 
bên ngoài của 
con vật gần gũi, 
ích lợi và tác 
hại đối với con 
người

 

Đặc điểm bên 
ngoài của con vật, 
cây, hoa, quả gần 
gũi, ích lợi và tác 
hại đối với con 
người

- Quan sát cây hoa bỏng, 
hoa lan, cây chanh Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

105

Thực hiện được 
một số thao tác 
cơ bản với máy 
tính: tắt, mở, di 
chuyển chuột, 
kích chuột 
(kích đôi)

 

Một số thao tác 
cơ bản với máy 
tính: tắt, mở, di 
chuyển chuột, 
kích chuột (kích 
đôi)

Một số thao tác cơ bản 
với máy tính: tắt, mở, di 
chuyển chuột, kích chuột 
(kích đôi)

Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC

107

Biết sử dụng 
các số từ 1 - 5 
để chỉ số lượng, 
số thứ tự

 
Chữ số, số lượng 
và số thứ tự trong 
phạm vi 4

Tiết học: Số 4 Lớp học x HĐH    

108

Có khả năng so 
sánh số lượng 
của hai nhóm 
đối tượng trong 
phạm vi 10 
bằng các cách 
khác nhau và 
nói được các từ: 
bằng nhau, 
nhiều hơn, ít 
hơn

 

So sánh số lượng 
của hai nhóm đối 
tượng trong phạm 
vi 4 bằng các 
cách khác nhau

Tiết học: "So sánh số 
lượng của hai nhóm đối 
tượng trong phạm vi 4 
bằng các cách khác 
nhau"

Lớp học x  HĐH+HĐ
G   
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109

Biết tách,gộp 
hai nhóm đối 
tượng có số 
lượng trong 
phạm vi 5, đếm 
và nói kết quả

 

Tách,gộp hai 
nhóm đối tượng 
có số lượng trong 
phạm vi 4, đếm 
và nói kết quả

Tiết học:" Tách ,gộp hai 
nhóm đối tượng có số 
lượng trong phạm vi 4 
đếm và nói kết quả"

Lớp học x   HĐH+HĐG  

111
 Biết xếp tương 
ứng 1 - 1, ghép 
đôi

  Ghép đôi Tiết học: " Ghép đôi" Lớp học x HĐC HĐC HĐC  

123

Nói được họ 
tên, công việc 
của bố mẹ, 
những người 
thân trong gia 
đình và công 
việc của họ. 
Một số nhu cầu 
của gia đình. 
Địa chỉ gia đình

 

Họ tên, công việc 
của bố mẹ, những 
người thân trong 
gia đình và công 
việc của họ. Một 
số nhu cầu của 
gia đình. Địa chỉ 
gia đình

Tiết học: " Ngôi nhà của 
bé" Lớp học x   HĐH  

 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

133

Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi

 

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi( 
trong đó có các 
câu chuyện của 
địa phương)

Tiết học:  Truyện: "Cá 
Rô Ron không vâng lời 
mẹ", "Tích Chu"

Lớp học x  HĐH+HĐ
G HĐH  
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134

Có khả năng 
nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu đố, 
hò, vè phù hợp 
với độ tuổi

 

Nghe các bài hát, 
bài thơ, ca dao, 
đồng dao, tục 
ngữ, câu đố, hò, 
vè chủ đè gia đình

Nghe các bài : Cả nhà 
thương nhau,Gia đình 
nhỏ hạnh phúc to,bé quét 
nhà,chổi ngoan……

Lớp học  ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

137
Biết lắng nghe 
và trao đổi với 
người đối thoại

 
Lắng nghe và trao 
đổi với người đối 
thoại

Biết chào hỏi lễ phép với 
mọi người. Biết lắng 
nghe và trao đổi với 
người đối thoại

Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

141
Kể lại được sự 
việc có nhiều 
tình tiết

 Kể lại sự việc có 
nhiều tình tiết

Trò chuyện với trẻ về 
ngôi nhà, người thân 
trong gia đình,nhu cầu sở 
thích của gia đình bé

Lớp học x HĐC HĐC HĐC HĐC

142

Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 
hợp độ tuổi

 

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi( 
trong đó có các 
bài  thơ, ca dao 
của địa phương)

Tiết học: Thơ "Giữa 
vòng gió thơm" , "Em 
yêu nhà em"

Lớp học  HĐH+HĐC HĐC HĐC HĐH+HĐ
G

149

Biết mô tả hành 
động của các 
nhân vật trong 
tranh

 

Mô tả hành động 
của các nhân vật 
trong tranh gia 
đình

TC: Bé bắt chước giỏi Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

150

Biết cầm sách 
đúng chiều và 
giở từng trang 
để xem tranh 
ảnh. "Đọc" sách 
theo tranh minh 
họa ("đọc vẹt")

 

Làm quen với 
cách đọc và viết 
tiếng Việt:
+ Hướng đọc, 
viết: từ trái sang 
phải, từ dòng trên 
xuống dòng dưới
+ Hướng viết của 
các nét chữ; đọc 

TC: Bé  đọc sách giỏi Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG
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ngắt nghỉ sau các 
dấu

 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

155

Nói được tên, 
tuổi, giới tính 
của bản thân, 
tên bố, mẹ.

 
Tên, tuổi, giới 
tính của bản thân, 
tên bố, mẹ.

Bé giới thiệu về tên tuổi, 
giới tính của bản thân, bố 
mẹ

Lớp học x   ĐTT ĐTT

166

Biết trao đổi, 
thỏa thuận với 
bạn để cùng 
thực hiện hoạt 
động chung 
(chơi, trực nhật) 

 
Phối hợp thực 
hiện hoạt động 
chung cùng bạn

TC:Chúng mình chơi 
đoàn kết Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

169

Biết yêu mến, 
quan tâm đến 
người thân 
trong gia đình. 

 
Yêu mến, quan 
tâm đến người 
thân tong gia đình

Tiết học : "Mẹ của bé" Lớp học x    HĐH

175

Biết bảo vệ môi 
trường xung 
quanh khi được 
nhắc nhở

 

Biết bảo vệ môi 
trường xung 
quanh khi được 
nhắc nhở

trò chuyện hành vi bảo 
vệ môi trường Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

178

Nghe âm thanh 
gợi cảm, các 
bài hát
, bản nhạc gần 
gũi 

 

Nghe âm thanh 
gợi cảm, các bài 
hát, bản nhạc gần 
gũi

Nghe các bài hát, bản 
nhạc gần gũi: Mẹ yêu 
con,  gia đình nhỏ hạnh 
phúc to,Nhong nhong 
nhong

Lớp học x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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179

Nghe âm thanh 
gợi cảm và 
ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện 
tượng trong 
thiên nhiên,  
cuộc sống và 
trong các tác 
phẩm nghệ 
thuật
 

 

- Ngắm nhìn vẻ 
đẹp nổi bật của 
các sự vật, hiện 
tượng trong thiên 
nhiên, cuộc sống 
- Các tác phẩm 
nghệ thuật

- Ngắm nhìn vẻ đẹp nổi 
bật của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên nhiên, 
cuộc sống 
- Các tác phẩm nghệ 
thuật

Lớp học x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

183

Có khả năng 
hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát 
rõ lời và thể 
hiện sắc thái 
của bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ…

 

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát 
của chủ đề gia 
đình

Tiết học: Dạy hát "Bé 
quét nhà" "Nhà của tôi" Lớp học x HĐH   HĐH+HĐ

G

184

Có khả năng 
vận động nhịp 
nhàng theo nhịp 
điệu các bài 
hát, bản nhạc 
với  hình thức 
(vỗ tay theo 
nhịp)

 

Vận động nhịp 
nhàng theo tiết 
tấu, vỗ tay theo 
nhịp chủ đề gia 
đình

Tiết học: VĐ theo tiết tấu 
chậm "Nhà của tôi" Lớp học   HĐH   

 
Vận động múa bài 
hát chủ đề gia 
đình

Tiết học: VĐ múa minh 
hoạ bài hát "Chim mẹ, 
chim con" 

Lớp học x   HĐH HĐC

185

Có khả năng 
vận động nhịp 
nhàng theo nhịp 
điệu các bài 
hát, bản nhạc 
với hình thức 
(vận động múa)

 
Vận động múa bài 
hát chủ đề bản 
thân

Tiết học: VĐ múa bài 
hát"Múa cho mẹ xem" Lớp học    HĐC  
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188

Biết phối hợp 
các nguyên vật 
liệu tạo hình để 
tạo ra sản phẩm

 

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 
tạo hình, vật liệu 
trong thiên nhiên 
để tạo ra các sản 
phẩm chủ đề gia 
đình

Tiết học: Làm cái mũ Lớp học x HĐH+HĐG    

189

Biết vẽ phối 
hợp các nét 
thẳng, xiên 
ngang, cong 
tròn tạo thành 
bức tranh có 
màu sắc và bố 
cục

 

Vẽ phối hợp các 
nét thẳng, xiên 

ngang, zích zắc, 
cong tròn tạo 

thành bức tranh 
có màu sắc và bố 

cục
- Vẽ bút sáp, màu 

nước

Tiết học: "Vẽ mẹ của 
bé"; Vẽ ngôi nhà Lớp học x   HĐG HĐH+HĐ

G

192

Biết làm lõm, 
dỗ bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để 
nặn thành sản 
phẩm có nhiều 
chi tiết

 

Sử dụng các kỹ 
năng nặn để tạo ra 
sản phẩm có hình 

dáng, màu sắc, 
kích thước. Làm 
lõm, dỗ bẹt, bẻ 
loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn 
để nặn thành sản 

phẩm có nhiều chi 
tiết

Tiết học: "Nặn cái bát", Lớp học x  HĐH   

193

Biết phối hợp 
các kĩ năng xếp 
hình, gấp để tạo 
thành các sản 
phẩm có kiểu 
dáng, màu sắc 
khác nhau

 

Phối hợp các kĩ 
năng xếp hình, 
gấp để tạo thành 
các sản phẩm có 
kiểu dáng, màu 
sắc khác nhau chủ 
đề Quê hương 
Bác Hồ

Tiết học: "Làm cái mũ" Lớp học x HĐG HĐG HĐG  
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196

Có khả năng 
lựa chọn và tự 
thể hiện hình 
thức vận động 
theo bài hát, 
bản nhạc

 

Lựa chọn, thể 
hiện các hình thức 
vận động theo 
nhạc

TC: Bé thích biểu diễn Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

198

Có khả năng tự 
chọn dụng cụ, 
vật liệu để tạo 
ra sản phẩm 
theo ý thích

 

Tự chọn dụng cụ, 
nguyên vật liệu để 
tạo ra sản phẩm 
theo ý thích

Chọn nguyên vật liệu để 
tạo ra sản phẩm đồ dùng 
gia đình theo ý thích

Lớp học x HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 5 5 5 5

                                                   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 1 1 1 1

                                                                    - Lĩnh vực nhận thức 1 1 2 0

                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ 1 1 1 1

                                             - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 0 0 0 1

                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ 2 2 1 2

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Đồ dùng trong gia đình 1 Từ 01/12 đến 05/12 Vũ Ngọc Hà

Ngôi nhà của bé 1 Từ 08/12 đến 12/12 Trần Thị Hằng

Nhu cầu và sở thích của bé 1 Từ 15/12 đến 19/12 Vũ Ngọc Hà

Người thân trong gia đình 1 Từ 22/12 đến 26/12 Trần Thị Hằng
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III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1 “ Đồ dùng trong gia 
đình ”

Nhánh 2 “ Ngôi nhà của bé” Nhánh 3 “ Nhu cầu và sở 
thích của bé ”

Nhánh 4 “ Người thân trong 
gia đình”

Giáo viên

Lô tô về đồ dùng gia đình, 
tranh rỗng về các đồ dùng 
trong gia đình, nguyên học 
liệu cho trẻ hoạt động trong 
nhánh: Giấy màu, màu nước...

- Mô hình ngôi nhà bé
- Lô tô về gia đình
- Tranh rỗng về gia đình bé

- Họa báo, tranh ảnh, lô tô 
mũ, quần áo, giày dép

- Tranh lô tô về người thân 
trong gia đình bé

Nhà trường Cung cấp đầy  đủ nguyên  học 
liệu, tranh truyện chủ  đề

Cung cấp đầy  đủ nguyên 
học liệu, tranh truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ nguyên học 
liệu, tranh truyện chủ đề

Cung cấp đầy  đủ nguyên học 
liệu, tranh truyện chủ đề

Phụ huynh Tranh ảnh họa báo về chủ  đề
Đóng góp vật liệu như giấy 
báo cũ, bìa, lịch, cây...

Tranh ảnh họa báo về chủ đề
Đóng góp vật liệu như giấy 
báo cũ, bìa, lịch, cây...

Tranh ảnh họa báo về chủ đề
Đóng góp vật liệu như giấy 
báo cũ, bìa, lịch, cây...

Tranh ảnh họa báo về chủ đề
Đóng góp vật liệu như giấy 
báo cũ, bìa, lịch, cây...

Trẻ Trẻ hỏi bố mẹ về đặc điểm 
ngôi nhà của mình...
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục vụ chủ 
điểm

Trẻ hỏi bố mẹ về đồ dùng 
trong gia đình như đồ dùng 
phòng khách, phòng bếp...
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục vụ 
chủ điểm

Trẻ hỏi nhu cầu sở thích của 
những thành viên trong gia 
đình
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục vụ chủ 
điểm

Trẻ hỏi  về đặc điểm nhu cầu 
sở thích của những thành viên 
trong gia đình
Mang đồ dùng, đồ chơi  
nguyên  học liệu phục vụ chủ 
điểm

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ : cô nhắc nhở trẻ chào cô ,chào bố mẹ và cất đồ dùng đúng nơi qui định 
- Nghe các bài về chủ đề : Cả nhà thương nhau,Gia đình nhỏ hạnh phúc to,bé quét nhà,chổi ngoan…
- Trò chuyện cùng trẻ: Khi bị lạc gọi người giúp đỡ, nói tên được địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi 
cần thiết: Số điện thoại của người thân, địa chỉ gia đình

2 Thể dục sáng
- Khởi động: Đi vòng tròn khởi động với các kiểu đi: Đi bằng gót bàn chân, mũi bàn chân, cúi khom lưng, chạy 
chậm, chạy nhanh, đi về 4 hàng
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: “Cả nhà thương nhau” 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

 Hô hấp: Thổi nơ bay
 Tay: Hai tay đưa sang ngang gập sau gáy
Bụng: Hai tay giơ lên cao, nghiêng người sang hai bên
 Chân: Ngồi khuỵu gối. Bật chụm tách chân
- Hồi tĩnh: Làm những chú chim bay nhẹ nhàng lên lớp

Nhánh 
1

Ngày 01/12
- Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐH: Đi 
bước lùi

Ngày 02/12
- Lĩnh vực: Nhận 

thức
- Tên HĐH: Số 4 – 
Tiết 1

Ngày 03/12
- Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐH: Làm 
cái mũ

Ngày 04/12
- Lĩnh vực: PTNN

Tên HĐH: Thơ: 
“Giữa vòng gió 

thơm”.

Ngày 05/12
- Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐ: Dạy kỹ 
năng ca hát: “ Nhà 

của tôi”

Nhánh 
2

Ngày 08/12
- Lĩnh vực:PTTC

- Tên HĐ: Chạy 
thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 2 – 3 lần

Ngày 09/12
- Lĩnh vực: PTNT

- Tên HĐ: Số 4- Tiết 
2

Ngày 10/12
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐ: Dạy VĐ 
theo tiết tấu chậm:” 

Nhà của tôi”

Ngày 11/12
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐ: Truyện: 
“ Cá Rô ron không 

vâng lời mẹ”

Ngày 12/12
- Lĩnh vực: PTTM

- Tên HĐ: Nặn: 
Cái bát

3
Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Ngày 15/12
- Lĩnh vực: PTTC

- Tên HĐ: Bò bằng 
bàn tay và bàn chân 

giữa 2 đường kẻ 
rộng 40cm, dài 3 - 

4m

Ngày 16/12
- Lĩnh vực: PTNT
- Tên HĐ: Ngôi nhà 
của bé

Ngày 17/12
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐ: Dạy VĐ 
múa minh họa bài 

hát:
“ Chim mẹ, chim 

con”

Ngày 18/12
- Lĩnh vực: PTNN
- Tên HĐ: Truyện : 

“ Tích Chu” 

Ngày 19/12
- Lĩnh vực: PTNT
- Tiết học :Số 4 – 

Tiết 3

Nhánh 
4

Ngày 22/12
- Lĩnh vực: PTTM
- Tên HĐ: Dạy hát

“ Bé quét nhà”

Ngày 23/12
- Lĩnh vực: 
PTTCXH:

- Tên HĐ: Mẹ của 
bé

Ngày 24/12
- Lĩnh vực: PTTC
- Tên HĐ:Trườn 
theo hướng thẳng 

đứng

Ngày 25/12
- Lĩnh vực: PTTM

Vẽ mẹ của bé

Ngày 26/12
Lĩnh vực: PTNN

Thơ: “ Em yêu nhà 
em”
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
1

Ngày 01/12
-  Quan sát cây hoa 
giấy
- TCDG: Lộn cầu 
vồng

- Chơi tự do

Ngày 02/12
- TC: Ai nhanh hơn

- TCDG: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do

Ngày 03/12
- Quan sát ngôi nhà 
nhiều tầng
- TCDG: Thả đỉa ba 
ba
- Chơi tự do

Ngày 04/12
- Quan sát đám 
mây
- TCDG: Cây cao 
cỏ thấp
- Chơi tự do

Ngày 05/12
- Quan sát cây Lan 
Ý
- TC: Tập tầm vông
- Vận động : “Đi 
bước lùi”

Nhánh 
2

Ngày 08/12
- Quan sát cây hoa 
Lan nước
- TC : Mèo đuổi 
chuột
 - Chơi tự do

Ngày 09/12
- Quan sát ông mặt 
trời
- TCDG: Xi bô 
khoai
- Chơi tự do

Ngày 10/12
- Quan sát ngôi nhà
- TCDG: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

Ngày 11/12
 - TC: Vận động 
viên nhí
- TC: Cây cao cỏ 
thấp

Ngày 12/12
- Quan sát cây xoài
- TC: Bịt mắt bắt dê
- Trẻ chơi tự do4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
3

Ngày 15/12
- Quan sát cây khế
- TCDG: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do

Ngày 16/12
-  Quan sát ông mặt 
trời
- TC : Ô tô và chim 
sẻ
- Chơi tự do

Ngày 17/12
- TC: Thi tài cùng 
gấu
- TCDG: Lộn cầu 
vồng
- Chơi tự do

Ngày 18/12
- Quan sát thời tiết
- TCDG: mèo đuổi 
chuột

Ngày 19/12
- Quan sát cây hoa 

bỏng
- TCDG: Rồng rắn 

lên mây
- Chơi tự do

Nhánh 
4

Ngày 22/12
- Quan sát cây vú 
sữa
- TC: Cáo ơi, ngủ 
đấy à

- Trẻ chơi tự do

Ngày 23/12
- Quan sát góc thiên 
nhiên

- TCDG: Bịt mắt 
bắt dê

Ngày 24/12
- TC: Ai giỏi nhất
- TCDG: Mèo đuổi 
chuột

- Chơi tự do

Ngày 25/12
- Quan sát cây hoa 
Lan

- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng

- Chơi tự do.

Ngày 26/12
- QS: vườn trường
- TC: Con muỗi

- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trò chuyện những món ăn ngon bé biết
- TC: Bé nào giỏi nhất
- TC: Cho tôi xin rác
- Trẻ dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ở nhà                                                                 
-  TC: Bé biết vâng lời bố mẹ, ông bà Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn.
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Cô cùng trẻ dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ở lớp học .
- Có các hành vi giữ gìn vệ sinh chung                                                         
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
1

Ngày 01/12
- Trò chuyện với trẻ 
về ngôi nhà, người 
thân trong gia 
đình,nhu cầu sở 
thích của gia đình bé

Ngày 02/12
- Đọc thơ: “Giữa 
vòng gió thơm 

- Chơi tự do

Ngày 03/12
- Nhóm 1 : Làm 
quen tiếng anh
- Nhóm 2: Trò 
chuyện về chủ đề

Ngày 04/12
- Nghe bài hát: “ 
Nhà của tôi”
- Chơi tự do

Ngày 05/12
- Vệ sinh góc
- Bình bầu bé ngoan

Nhánh 
2

Ngày 08/12
- Nghe Truyện: “ Cá 
Rô ron không vâng 

lời mẹ
- Trò chuyện cùng 
trẻ: Khi bị lạc gọi 
người giúp đỡ, nói 
tên được địa chỉ gia 
đình, số điện thoại 
người thân khi cần 
thiết: số điện thoại 
của người thân, địa 

chỉ gia đình

Ngày 09/12
- Nghe bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; kể 
chuyện trong đó có 
các bài hát, bản 
nhạc; thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ của 
địa phương

Ngày 10/12
- Đọc Đồng Dao: 
Công cha như núi 
Thái Sơn
- Chơi tự do

Ngày 11/12
- Trò chuyện với 
trẻ về ngôi nhà, 
người thân trong 

gia đình,nhu cầu sở 
thích của gia đình 

bé

Ngày 12/12
- Vệ sinh góc
- Liên hoan văn nghệ
- Bình bầu bé ngoan

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
3

Ngày 15/12
- Trò chuyện cùng 
trẻ: Khi bị lạc gọi 
người giúp đỡ, nói 
tên được địa chỉ gia 
đình, số điện thoại 
người thân khi cần 
thiết: số điện thoại 
của người thân, địa 
chỉ gia đình
- Chơi tự do

Ngày 16/12
- - Đóng kich: 

Tích Chu

Ngày 17/12
- Đọc Đồng Dao: 
Lòng mẹ

Ngày 18/12
 - Nghe các bài hát 
về chủ đề: Chim 
mẹ chim con, Mời 
bạn ơi

Ngày 14/11
- Ôn các bài thơ trong 
chủ đề
- Liên hoan văn nghệ 
cuối tuần
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhánh 
4

Ngày 22/12
- Đọc bài thơ: “ Em 
yêu nhà em”
- Chơi tự do

Ngày 23/12
- Đếm trong phạm vi 

3, đếm xuôi, đếm 
ngược theo khả năng

- Chơi tự do

Ngày 24/12
- Nghe nhạc : Bé 

quyét nhà

Ngày 25/12
-Trò chuyện cùng 
trẻ: Khi bị lạc gọi 
người giúp đỡ, nói 

tên được địa chỉ 
gia đình, số điện 
thoại người thân 
khi cần thiết: số 
điện thoại của 

người thân, địa chỉ 
gia đình

     Ngày 26/12
- Tổng kết chủ đề
- Liên hoan văn nghệ
- Bình bầu bé ngoan 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Trẻ về nhóm chơi.

- Phân công công việc cho từng 
thành vin trong nhóm.

- Lau dọn, sắp xếp đồ dùng dụng 
cụ gọn gàng.

- Thực hiện thao tác nấu một số 
món ăn.

1
Góc 
phân 
vai

Nấu ăn

-Biết phân công công việc 
cho từng thành viên trong 
nhóm chơi
- Trẻ biết kỹ năng chế biến 
một số món ăn.
- Bày, trang trí bàn ăn đẹp 
mắt, giới thiệu 1 số món 
ăn.
- Biết thực hiện công việc 
được giao, biết tôn trọng 
và hợp tác, chấp nhận 
trong khi chơi. 
- Bé tập làm các món ăn 
trong gia đình:
+ Gà dán

- Bày bàn ăn, sắp đặt giới thiệu 
món ăn 

-Đồ dùng: tạp dề, mũ 
đầu bếp, nồi xoong, bát, 
đĩa, thìa, đũa, một số 
thực phẩm tôm, cá, rau 
,chanh
- Quy trình chế biến 
một số món ăn x x x

x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã K

Ý D
UYỆT

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:2

8 1
7/0

1/2
026

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31303316 ) 
– T

rư
ờng M

N S
ao V

iệ
t 8



18

Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

+ Pha nước chanh…
+ Nộm rau

- Pha nước chanh - Đồ dùng để trẻ pha 
nước chanh x

Bán
hàng

Trẻ biết tên gọi và giới 
thiệu các mặt hàng. Nói 
được giá tiền với khách 
hàng. Lấy đúng mặt hàng, 
số lượng hàng theo yêu 
cầu của khách hàng

- Biết sắp xếp hàng hóa 
theo từng nhóm. Có thái 
độ niềm nở, vui vẻ với 
khách hàng. Biết nói lời 
cảm ơn với hách hàng

- Trẻ nói được tên mặc 
hàng, số lượng hàng cần 
mua, mua xong biết trả 
tiền, nói lời cảm ơn

-Trẻ sắp đặt hàng, gắn bảng giá.

- Mời chào khách hàng, giới thiệu 
mặt hàng, mua bán hàng.

Bán một số mặt hàng phù hợp với 
bảng giá.

- Gói hàng

- Bảng giá, tiền
-Trang phục đồ dùng: 
Cặp sách, mũ,túi, 
dép…
- Các đồ dùng trong gia 
đìnhgia đình, hoa quả, 
đồ chơi
-Thẻ số làm tiền

x x x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

2
Góc  
xây 

dựng 

TC: Xây 
ngôi nhà 
của bé
- Xây 
dựng khu 
vui chơi
- Xây 
chung cư

- Trẻ biết cách chơi theo 
chủ đề, biết giao lưu với 
các nhóm chơi khác.

- Trẻ biết phân vai chơi và 
phân công việc cho nhau.

- Biết dùng các loại cây 
xanh, cây hoa, các con vật 
như gà, cá …để xếp thành 
công trình hợp lý và theo 
sáng tạo của mình
- Biết liên kết các nhóm 
chơi khác bổ sung cho 
công trình hoàn chỉnh.

- Trẻ có thói quen thu dọn 
đồ dùng đồ chơi gọn gàng 
sau kho chơi xong

- Trẻ về nhóm, phân công công 
việc cho từng thành viên cùng 
nhau chơi.

- Sử dụng các nguyên vật liệu, đồ 
chơi, đồ phụ trợ để lắp ráp thành 
công trình theo mẫu hoặc gợi ý 
của trẻ.

- Trẻ xây ngôi nhà

- Biết giới thiệu công trình của 
mình.

- Bé xây khu vui chơi

- Cây ăn quả,lúa, rau 
bắp cải, cà rốt,cây 
hoa,cây dừa, tôm cua 
cá…

- Cổng làm bằng vỏ hộp 
sữa, gạch xây dựng, 
thảm gắn, nút hình…

- Mẫu gợi ý xây dựng 
của cô.
- Bộ đồ chơi lắp ghép

x x

x

x
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Trẻ biết tìm đúng đồ dùng 
xếp tương ứng vơi số 
lượng

-Xếp tương ứng số lượng Bảng dạ, lô tô x x x x

- Bé biết ghép hình ngôi 
nhà -  Bé ghép hình ngôi nhà của bé Bảng dạ, hình ảnh ngôi 

nhà cắt dời x x

- Xếp tương ứng 1 :1 -  Xếp tương ứng 1 :1 Bảng dạ, lô tô x x

- Trẻ biết các loại  đồ 

dùng trong gia đình

- Sưu tầm các đồ dùng trong gia 
đình - Lịch, tranh ảnh,báo 

họa, lô tô, kéo, keo x

- Trẻ biết  phân loại đồ 

dùng trong các phòng : 

Phòng khác, phòng bếp, 

phòng ngủ

- Bé cùng phân loại 

Bảng dạ, lô tô x x

3
Góc 
học 
tập

.

Sở thích của người thân Sưu tầm sở thích của gia đình Bảng dạ, lô tô x x
Trẻ biết một số kiểu nhà Sưu tầm các kiểu nhà Bảng dạ, tranh ảnh, lô 

tô x
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

4 Góc 
sách

-Xem 

truyện, 

thơ

-Kể 

chuyện 

theo 

tranh, 

sáng tạo, 

kể chuyện 

tạp dề

- Làm 

sách 

truyện

- Trẻ biết hướng đọc từ trái 
sang phải, từ trên xuống 
dưới.
- Trẻ có khả năng kể được 
sự vật, hiện tượng đơn 
giản theo đồ vật, tranh.
- Trẻ thể hiện sự thích thú 

với sách truyện và biết giữ 

gìn sách.

- Xem tranh ảnh, album, sưu tập 
nói về chủ đề gia đình
- Đọc thơ chữ to : Giữa vòng gió 
thơm, cô giáo của con
- Kể chuyện theo tranh có nội 
dung nói về chủ đề gia đình
- Kể chuyện sáng tạo với đồ dùng 
về chủ đề Gia đình
- Trẻ kể chuyện với rối

- Thơ chữ to bài : Giữa 
vòng gió thơm, Thương 
ông..

- Truyện : Cá rô ron lên 
bờ ; Tich Chu

- Truyện tranh, bộ sưu 
tập có nội dung nói về 
gia đình bé : Bông hoa 
cúc trắng,Tích chu, Cô 
bé quàng khăn đỏ….
- Rối các loại : tay, hộp, 
ngón tay, que…
- Sa bàn, bàn.

x

x

X

x

X

x
x

5
Góc 
nghệ 
thuật

- Bé khéo 
tay

- Trẻ biết lựa chọn các 
nguyên vật liệu để tô màu 
nước + Chơi với màu nước: Tô màu 

nước

- Tranh rỗng có hình 
ảnh về gia đình, các 
thành viên trong gia 
đình, đồ dùng, sở thích 
của gia đình bé.

x x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

Trang trí đồ bằng các nguyên liệu: 
giấy vo, giấy màu, xốp màu, đề 
can, len…

Hộp màu nước, bút 
lông, tăm bông, cục 
bông, kéo con...
Khăn lau tay, khay -
Mẫu gợi ý của cô về 
màu nước.
Các loại nguyên vật 
liệu, hột hạt, đề can, bìa, 
giấy màu, băng dính…

x x x
x

-Tìm kiếm, lựa chọn các 
dụng cụ, nguyên vật liệu 
phù hợp  gần gũi trong 
cuộc sống để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích

- Làm ngôi nhà Bìa, giấy màu,  đề can, 
kéo, màu nước… x

Biết phối hợp các kĩ năng 
cắt, xé dán, gấp  để tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hoa, bố cục cân đối

- Làm trang phục, túi, mũ, gấp áo..
- Làm một số đồ dùng gia đình 
bằng nguyên vật liệu khác nhau: 
giấy ăn, hộp,cắt giầy dép… Giấy màu, bìa, băng 

dính, kéo, xốp…

x x

- Phát triển trí tưởng tượng 
sáng tạo của trẻ qua các 
nguyên vật liệu khác nhau

+ Trang trí khung ảnh
- Giấy màu,tranh ảnh 
gia đình vỏ hộp giấy, hồ 
dán, băng dính 2 mặt, 
kéo, keo...

x
x

- Vẽ nguời thân trong gia đình  
Mẹ, bố,…… 

bút dạ, sáp màu, giấy 
A4… x

- Biết phối hợp các kĩ 
năng, vẽ  nặn để tạo thành 
sản phẩm có bố cục cân 
đối - Nặn đồ dùng gia đình Đất nặn,bảng nặn x

6 Góc 
phát .

- Đồ chơi: Đan tết, luồn 
dây ruy băng x x x
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Phân phối vào 
nhánhtt Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi Chuẩn bị 
N1 N2 N3 N4

triển 
vận 
động:

- Phát triển ở trẻ sự khéo 
léo của đôi bàn tày khi 
thực hiện các trò chơi: xâu, 
luồn, xoay...

- Trẻ thực hiện tốt một số 
trò chơi dân gian.

 Trẻ xâu luồn dây, đan tết
- Chơi các trò chơi dân gian

- Bảng chơi, sỏi, thẻ số: 
chơi, cua cắp

x

Giáo viên                         Khối trưởng                                    Hiệu trưởng

Vũ Ngọc Hà

Trần Thị Hằng

                    Phạm Thị Hương                                  Đào Thị Duyên
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